THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11/2022 – KHỐI NHÀ TRẺ 
NĂM HỌC 2022-2023.

	THỨ
	TUẦN 1

Từ 31/10 – 04/11
	TUẦN 2

Từ 7/11 – 11/11
	TUẦN 3

Từ 14/11 – 18/11
	TUẦN 4

Từ 21/11 – 25/11
	TUẦN 5

Từ 28/11 – 02/12

	2
	LQVH

Truyện : Nhổ củ cải
	LQVH

Thơ: Con cá vàng
	LQVH

Thơ: Bàn tay cô giáo
	LQVH

Truyện: Gà mái hoa mơ
	LQVH

Thơ: Con voi

	
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách xếp hàng
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách  đeo khẩu trang
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách rửa tay
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách di màu trên giấy
	HĐC: Hướng dẫn trẻ cách lau mặt

	3
	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Đi có mang vật trên đầu
	VẬN ĐỘNG

VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15 cm

	VẬN ĐỘNG

-VĐCB: Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng
	VẬN ĐỘNG

-VĐCB: Nhún, bật tại chỗ

	VẬN ĐỘNG

-VĐCB:Kết hợp đi có mang vật trên tay và bò có mang vật trên lưng

	
	HĐC: Hướng dẫn trò chơi: Cáo và thỏ
	HĐC: Hướng dẫn TC: Đô rê mi
	HĐC: Hướng dẫn trò chơi: kéo co 
	HĐC: Hướng dẫn trò chơi: thỏ nhảy vào chuồng
	HĐC: Hướng dẫn trò chơi: về đúng nhà

	4


	NBTN

Con chó – con mèo
	NBTN

Con cá vàng 
	NBTN

Cô giáo 
	NBTN

Ông già noel 
	NBTN

Con voi, con gấu 

	
	HĐC: Thư giãn với nhạc không lời
	HĐC: Vận động theo bài: hello song
	HĐC: Thư giãn với nhạc không lời nhẹ nhàng
	HĐC: Vận động theo bài: chicken dacen
	HĐC: Thư giãn với nhạc không lời nhẹ nhàng

	5
	NBPB
 Hình vuông 
	HĐVĐV
Xếp bể cá
	NBPB
Trên – dưới
	HĐVĐV

Xây vườn bách thú
	NBPB
Màu xanh – màu vàng

	
	HĐC: Hướng dẫn trẻ : Bài tập toán 
	HĐC: Ôn bài thơ: Con cá vàng
	HĐC: Hướng dẫn trẻ Bài tập toán
	HĐC: Ôn bài thơ: Bàn tay cô giáo
	HĐC: Hướng dẫn trẻ Bài tập toán

	6
	TẠO HÌNH

Làm ổ rơm
	ÂM NHẠC

DH: Cá vàng bơi 

 NH : gà trống, mèo con và cún con
	TẠO HÌNH

Tô màu cái áo
	ÂM NHẠC

  VĐTN : Cá vàng bơi

NH: Đố bạn
	 TẠO HÌNH

Di màu làm mặt nước

	
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11/ 2022 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ 
NĂM HỌC 2022-2023.

	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN

	
	Tuần I
(31/10- 4/11)
	Tuần II

(07/11 – 11/11)
	Tuần III

(14/11 – 18/11)
	Tuần IV

(21/11 – 25/11)
	Tuần IV

(28/11 – 02/12)

	CĐ-SK
	Những người thân trong gia đình bé
	Ngôi nhà bé yêu
	Ngày hội của cô giáo
	Đồ dùng trong gia đình bé
	Nhu cầu gia đình bé

	T2
	ÂM NHẠC

VTTN: Cả nhà thương nhau

HĐC: HDTC:  Nhà cháu ở đâu 
	VĂN HỌC

Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ
HĐC: HDTC:  Chơi với những ngón tay
	ÂM NHẠC

Biểu diễn văn nghệ chào mừng 20/11 
HĐC: Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam
	VĂN HỌC

Thơ: Chiếc quạt nan
HĐC: HDTC: Bật nhảy theo hình


	ÂM NHẠC

Hát: Happy birthday to you
HĐC: Đọc cho trẻ nghe các bài ca

dao về gia đình

	T3
	KPXH
Tìm hiểu về các thành viên trong gia đình bé
HĐC: KNS “ Cách quét rác trên khay”
	KPKH

Tìm hiểu về ngôi nhà bé

HĐC: KNS “Gấp khăn”
	KPXH

Tìm hiểu về ngày 20- 11  
HĐC: KNS: Rót ướt (Bình nhựa có vòi)
	KPKH

Tìm hiểu về đồ dùng trong gia đình bé
HĐC: KNS: Đi dày- dép quai hậu bằng dáp dính
	KPKH

Nhu cầu gia đình
 HĐC:KNS: Hướng dẫn trẻ mặc áo khoác

	T4
	THỂ DỤC

Đi trong đường hẹp
HĐC: Truyện: Nhổ củ cải
	THỂ DỤC

Bò theo đường zíc zắc
HĐC: Hát: Nhà của tôi
	THỂ DỤC

Đi, chạy thay đổi tốc độ hiệu lệnh trước
HĐC: Thơ: Cô giáo của em
	THỂ DỤC

Ném trúng đích nằm ngang
HĐC: Hát: Hoa bé  ngoan
	GDDD&SK

TC về các món ăn trong gia đình và tác dụng của việc ăn uống đối với cơ thể

HĐC:Thơ: Bà và cháu 

	T5
	LQVT

Nhận biết sự khác nhau về độ lớn 2 đối tượng (to hơn – nhỏ hơn
HĐC:  TC về các kiểu nhà, địa chỉ nơi ở của trẻ 
	LQVT
Sắp xếp  theo qui tắc (2 loại đối tượng)
HĐC:  Giải câu đố về chủ đề gia đình
	LQVT
Dạy trẻ đếm đến 3

HĐC:  Làm vở bài tập toán
	LQVT

Dạy trẻ NB sự khác nhau về chiều cao 2 đối tượng (Cao- thấp)

HĐC: Làm vở bài tập toán 
	LQVT
Ôn  nhận biết hình tròn, hình vuông

HĐC:  Hướng dẫn trẻ cùng cô sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp

	T6
	TẠO HÌNH

Tô màu những người thân trong gia đình bé 
HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan
	TẠO HÌNH

Vẽ ngôi nhà
HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan.
	TẠO HÌNH

Cắm hoa chào mừng 20/11

HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan
	TẠO HÌNH

Xé dán trang trí chiếc mũ
HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan.
	TẠO HÌNH

Trang phục bé thích

HĐC: Nhận xét nêu gương bé ngoan.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2022 – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
NĂM HỌC 2022-2023.

	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I
(31/10 - 04/11)
	Tuần II

(07/11 – 11/11)
	Tuần III

(14/11 – 18/11)
	Tuần IV

(21/11 – 25/11)
	Tuần V

(28/11 – 02/12)

	CĐ-SK
	Bé và các thành viên trong gia đình
	Khám phá các vật liệu xây nhà.
	Ngày hội của Cô giáo 20/11.
	Một số đồ dùng trong gia đình bé
	Cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong GĐ

	Thứ 2
	KPXH

Bé và các thành viên trong gia đình.

HĐC: Hát: Ngôi nhà mới
	KPKH

Khám phá các vật liệu xây nhà

HĐC: Truyện: Món quà của cô giáo
	KPXH

Ngày hội của Cô giáo 20/11.
HĐC: LQBH: Cô giáo
	KPKH

Một số đồ dùng trong gia đình bé

HĐC: Truyện: Ba chú heo con
	KPKH

Cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong GĐ

HĐC: Truyện: Cả nhà cùng làm việc                

	Thứ 3
	THỂ DỤC

Đi trên vạch kẻ sàn

HĐC: KNCS: Cách lau chùi nước
	THỂ DỤC

Tung bóng lên cao và bắt bóng

HĐC: KNS: Cách  sd kéo cắt theo đường gấp khúc
	THỂ DỤC

Bò bằng bàn tay, bàn chân 3-4m

HĐC: KNTH: Cách cầm dao và cắt dưa chuột
	Giáo dục DD và SK                 Mặc trang phục phù hợp thời tiết

HĐC: KNTH: Cách quét rác trên sàn
	THỂ DỤC

Đi thay đổi  tốc độ theo hiệu lệnh

HĐC: KNTH: Cách lấy và cất thảm

	Thứ 4
	LQVT

Kĩ năng so sánh bề rộng của 2 đối tượng

HĐC: Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng
	LQVT

Phân biệt phía phải, phía trái của bản thân

HĐC: HDTC: Cắp cua bỏ giỏ
	LQVT

Nhận biết, phân biệt hình vuông- hình tam giác
HĐC: Cách cắm hoa
	LQVT

Lập số 3, nhận biết số 3

HĐC: HDTC: Cá ngựa 

	LQVT

Tách nhóm 3 đối tượng thành hai phần nhỏ hơn
HĐC: Đồng dao: Trời mưa trời gió

	Thứ 5
	TẠO HÌNH

Vẽ theo đề tài tự chọn

HĐC: Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH

Vẽ chiếc cốc

HĐC: Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH

Trang trí bưu thiếp.

HĐC: Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH

Nặn đồ dùng trong GĐ

HĐC: Làm bài tập toán
	TẠO HÌNH

Vẽ nét và tô màu con cá

HĐC: LĐTT: VS ĐC 

	Thứ 6
	VĂN HỌC

Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.
HĐC: Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC

Hát: Nhà của tôi
HĐC: Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương bé ngoan
	VĂN HỌC

Thơ: Cô giáo của em
HĐC: Biểu diễn văn nghệ chúc mừng ngày nhà giáo VN 20/11

Nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC

DH: Ngôi nhà mới

HĐC: Biểu diễn văn nghệ

Nêu gương bé ngoan
	VĂN HỌC

Truyện: Ba chú lợn con
HĐC: VN tổng kết cuối tháng 11. Nêu gương bé ngoan


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2022 – KHỐI MẪU GIÁO LỚN
NĂM HỌC 2022-2023.

	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I

Từ 31/10 – 04/11
	Tuần II

Từ 07/11 – 11/11
	Tuần III

Từ 14/11 – 19/11
	Tuần IV

Từ 21/11 – 25/11
	Tuần V

Từ 28/11- 02/12

	Sự kiện
	Gia đình của bé
	Ngày vui của gia đình bé
	Ngày hội của cô giáo
	Nghề nghiệp của những người thân trong gia đình bé
	Các món ăn trong 

gia đình bé

	Thứ 2
	KPKH

Gia đình bé có những 

đồ dùng gì?
	KPXH

Ngôi nhà thân yêu của bé


	KPXH

Ngày hội của cô giáo
	KPXH

Nghề nghiệp của những người thân trong gia đình bé
	KPKH

Các món ăn trong gia đình bé

	
	Hoạt động chiều:

Hướng dẫn trẻ đứng thăng bằng bằng 1 chân
	   Hoạt động chiều:
Ôn các nét cơ bản
	Hoạt động chiều:

Hướng dẫn trẻ nhảy lò cò
	Hoạt động chiều:
Trò chơi CC: O, Ô, Ơ
	DD và SK: Nhận biết 4 nhóm thực phẩm hàng ngày

	Thứ 3
	LQCC

LQ nét khuyết trên, khuyết dưới, nét thắt trên, thắt giữa
	THỂ CHẤT

Trèo lên xuống 7 dóng thang
	LQCC 
Làm quen chữ o, ô, ơ
	THỂ CHẤT

Bật xa tối thiểu 50cm
	LQCC 
Làm quen chữ a, ă, â

	
	Hoạt động chiều:

KNS: Che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi
	Hoạt động chiều:

KNS: Kể tên số món ăn hàng ngày
	Hoạt động chiều:
Tập tô chữ cái o, ô ,ơ
	Hoạt động chiều:
KNS: Hướng dẫn trẻ nói những lời an ủi và chia vui với người thân và bạn bè
	Hoạt động chiều:
Tập tô chữ cái  a, ă, â,

	Thứ 4
	LQVT
Đếm đến 7, nhận biệt nhóm có số lượng 7, nhận biết sô 7
	LQVT
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 7 đối tượng
	LQVT
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 7 đối tượng 
	LQVT
Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ


	LQVT
Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa của con số 0 sử dụng trong cuộc sống hàng ngày 

	
	Hoạt động chiều:

Làm bài tập chữ cái
	Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán.
	Hoạt động chiều:

Hướng dẫn trẻ giúp cô 1 số công việc vừa sức 
	Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán
	Hoạt động chiều:

Làm bài tập toán 

	Thứ 5
	TẠO HÌNH

Cắt dán đồ dùng trong gia đình
	TẠO HÌNH

Vẽ khu phố nhà bé
	TẠO HÌNH

Vẽ chân dung cô giáo
	TẠO HÌNH

Cắt dán hình ảnh về các nghề.
	TẠO HÌNH

Vẽ người thân trong

 gia đình bé

	
	Hoạt động chiều:

LQ bài hát: Ông cháu
	Hoạt động chiều:
Đọc thơ: Cái bát xinh xinh
	Hoạt động chiều:

Hát: “Bông hồng tặng cô”
	Hoạt động chiều:

Đọc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
	Hoạt động chiều:

Lao động tập thể 

	Thứ 6
	VĂN HỌC

 Truyện: Hai anh em
	ÂM NHẠC

DH: Cả nhà đều yêu
	VĂN HỌC

Thơ: Bạn tay cô giáo
	ÂM NHẠC

HÁT+ VTTTTPH: Cháu yêu cô chú công nhân
	VĂN HỌC

Thơ: Em yêu nhà em

	
	Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan cuối tuần
	Hoạt động chiều:
Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan cuối tuần


